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( Không kể thời gian phát đề )




I/ Trắc nghiệm: (3 điểm) Chỉ chọn 1 phương án đúng nhất.

Câu 1. Khi đặt hai cực Bắc của hai thanh nam châm thẳng gần nhau thì (Mức 1)
A. chúng hút nhau.



B. chúng đẩy nhau.

C. chúng không tương tác với nhau.
D. chúng cùng chỉ về một hướng.

Câu 2. Nam châm hút được những vật liệu nào sau đây? (Mức 2)
A. Thép, đồng, nhôm.


B. Sắt, đồng, cobalt.

C. Sắt, thép, cobalt.



D. Nhôm, đồng, gỗ.
Câu 3. Không gian xung quanh nam châm hay dây dẫn mang điện có (Mức 1)
A. điện trường.                    B. vật liệu từ.

C. từ tính.                             D. từ trường.
Câu 4. Dụng cụ dùng để xác định phương hướng địa lí có tên là gì? (Mức 2)
A. Lực kế.                           B. Máy bắn tốc độ.

C. Dao động kí.                    D. La bàn.

Câu 5. Hô hấp tế bào xảy ra ở đâu? (Mức 1)
A. Nhân tế bào.                   B. Ti thể. 


C. Mạng lưới nội chất.         D. Không bào.
Câu 6. Cho sơ đồ dưới: (Mức 2)
Phân giải
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(1) + (2) 
(3) + Carbon dioxide + (4)

Các chất (1), (2), (3), (4) theo thứ tự trên sơ đồ là

A. glucose, oxygen, nước, năng lượng (ATP).                                            

B. glucose, hydrogen, nước, năng lượng (ATP).                                            

C. glucose, oxygen, hydrogen, năng lượng (ATP).                                            
D. glucose, oxygen, nước, nhiệt năng (ATP).                                            
Câu 7. Quá trình phân giải các chất hữu cơ để cung cấp năng lượng cho tế bào được gọi là quá trình (Mức 2)
A. chuyển hóa năng lượng.             
B. trao đổi chất.                

C. quang hợp.             


D. hô hấp tế bào.
Câu 8. Cho các ý sau: (1) Ánh sáng; (2) Nhiệt độ; (3) Nước; (4) Hàm lượng khí carbon dioxide. Trong các yếu tố trên, có bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hô hấp tế bào? (Mức 1)                    
A. 3.                

B. 1.



C. 2.              


D. 4.

Câu 9. Chức năng chủ yếu của lá là gì? (Mức 1)
A. Quang hợp tạo chất hữu cơ để nuôi cây.







B. Tham gia vào hô hấp.

C. Thoát hơi nước.







D. Giúp cho thân cây tránh được nắng nóng.

Câu 10. Tổ chức thực hiện trao đổi khí ở thực vật là (Mức 1)
A. cuống lá.


B. diệp lục.


C. khí khổng.


D. gân lá.

Câu 11. Chỉ ra phát biểu sai. (Mức 1)
Nam châm được ứng dụng để

A. loại bỏ vụn sắt bị lẫn trong ngũ cốc, đường, bột.






B. dọn rác sắt vụn ở các dòng sông, lòng kênh.

C. tách quặng sắt khỏi tạp chất.







D. tìm chiếc khuyên tai nhỏ bằng vàng rơi trên thảm.

Câu 12. Phát biểu nào sau đây đúng về từ trường của Trái Đất? (Mức 1)
A. Từ trường Trái Đất bằng nhau tạo mọi vị trí.







B. Từ trường Trái Đất mạnh ở địa cực và yếu hơn ở Xích Đạo.

C. Từ trường Trái Đất là từ trường đều.






D. Từ trường Trái Đất có cực Bắc nằm ở Bắc bán cầu.

II/ Tự luận: ( 7 điểm )

Câu 1. (2 điểm) Cho hai nam châm thẳng sau: (Mức 1)



Nam châm A                                    Nam châm B

Xác định tên các từ cực của nam châm A. (vẽ lại nam châm A vào bài làm)

Khi đưa hai từ cực của hai thanh nam châm này lại gần nhau (như hình vẽ), chúng sẽ tương tác với nhau như thế nào? Vì sao?

Câu 2. (1 điểm) Xác định chiều đường sức từ xung quanh nam châm. (HS vẽ lại hình vào bài làm) (Mức 3)
                                                                                                     




a. 






     b.

Câu 3. (2 điểm) Nêu khái niệm quang hợp ở thực vật. Viết phương trình quang hợp. (Mức 2)
Câu 4. (1 điểm) Dựa vào kiến thức về hô hấp tế bào, giải thích vì sao trong trồng trọt người nông dân cần phải làm đất tơi xốp, thoáng khí? (Mức 4)
Câu 5. (1 điểm) Trình bày một số biện pháp nhằm bảo vệ cây xanh trong trường học của em. (Mức 3)
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